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	Số lượng
	Tỷ lệ/tổng số hộ (%)
	
	Số lượng
	Tỷ lệ
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ/tổng số hộ gia đình (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ/tổng số hộ gia đình (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ/tổng số hộ gia đình (%)

	TOÀN TỈNH
	 
	630.888
	611.076
	96,86
	611.076
	610.742
	99,95
	334
	0,05
	605.633
	96,00
	5.109
	0,81
	1.108
	0,18

	I
	Thành phố Nam Định
	 
	124.523
	122.973
	98,76
	122.973
	122.887
	99,93
	86
	0,07
	121.033
	97,20
	1.854
	1,49
	233
	0,19

	1
	Phường Lộc Vượng
	Phường Nam Định
	5.035
	4.966
	98,63
	4.966
	4.959
	99,86
	7
	0,14
	4.789
	95,11
	170
	3,38
	103
	2,05

	2
	Phường Vị Xuyên
	
	8.461
	8.438
	99,73
	8.438
	8.429
	99,89
	9
	0,11
	8.352
	98,71
	77
	0,91
	1
	0,01

	3
	Phường Trần Hưng Đạo
	
	5.587
	5.587
	100,00
	5.587
	5.587
	100,00
	0
	0,00
	5.482
	98,12
	105
	1,88
	5
	0,09

	4
	Phường Quang Trung
	
	9.545
	9.545
	100,00
	9.545
	9.541
	99,96
	4
	0,04
	9.410
	98,59
	131
	1,37
	50
	0,52

	5
	Phường Cửa Bắc
	
	7.894
	7.816
	99,01
	7.816
	7.813
	99,96
	3
	0,04
	7.691
	97,43
	122
	1,55
	4
	0,05

	6
	Phường Năng Tĩnh
	
	7.112
	7.112
	100,00
	7.112
	7.112
	100,00
	0
	0,00
	7.100
	99,83
	12
	0,17
	0
	0,00

	7
	Phường Cửa Nam
	
	1.810
	1.778
	98,23
	1.778
	1.766
	99,33
	12
	0,67
	1.753
	96,85
	13
	0,72
	0
	0,00

	8
	Xã Mỹ Phúc
	
	2.720
	2.650
	97,43
	2.650
	2.648
	99,92
	2
	0,08
	2.619
	96,29
	29
	1,07
	2
	0,07

	9
	Phường Lộc Hạ
	Phường Thiên Trường
	4.021
	3.998
	99,43
	3.998
	3.998
	100,00
	0
	0,00
	3.893
	96,82
	105
	2,61
	0
	0,00

	10
	Xã Mỹ Trung
	
	1.788
	1.769
	98,94
	1.769
	1.768
	99,94
	1
	0,06
	1.752
	97,99
	16
	0,89
	0
	0,00

	11
	Xã Mỹ Tân
	
	3.558
	3.317
	93,23
	3.317
	3.306
	99,67
	11
	0,33
	3.273
	91,99
	33
	0,93
	0
	0,00

	12
	Phường Lộc Hòa
	Phường Đông A
	3.797
	3.711
	97,74
	3.711
	3.711
	100,00
	0
	0,00
	3.648
	96,08
	63
	1,66
	0
	0,00

	13
	Xã Mỹ Thắng
	
	2.691
	2.690
	99,96
	2.690
	2.688
	99,93
	2
	0,07
	2.663
	98,96
	25
	0,93
	0
	0,00

	14
	Xã Mỹ Hà
	
	2.814
	2.745
	97,55
	2.745
	2.745
	100,00
	0
	0,00
	2.707
	96,20
	38
	1,35
	0
	0,00

	15
	Phường Nam Phong
	Phường Vị Khê
	2.513
	2.513
	100,00
	2.513
	2.513
	100,00
	0
	0,00
	2.366
	94,15
	147
	5,85
	30
	1,19

	16
	Xã Nam Điền (huyện Nam Trực
	
	7.179
	7.134
	99,37
	7.134
	7.118
	99,78
	16
	0,22
	7.045
	98,13
	73
	1,02
	0
	0,00

	17
	Phường Mỹ Xá
	Phường Thành Nam
	5.389
	5.342
	99,13
	5.342
	5.342
	100,00
	0
	0,00
	5.223
	96,92
	119
	2,21
	16
	0,30

	18
	Xã Đại An (Vụ Bản)
	
	2.378
	2.337
	98,28
	2.337
	2.337
	100,00
	0
	0,00
	2.317
	97,43
	20
	0,84
	0
	0,00

	19
	Phường Trường Thi
	Phường Trường Thi
	9.949
	9.792
	98,42
	9.792
	9.791
	99,99
	1
	0,01
	9.616
	96,65
	175
	1,76
	0
	0,00

	20
	Xã Thành Lợi (Vụ Bản)
	
	9.162
	9.005
	98,29
	9.005
	9.005
	100,00
	0
	0,00
	8.946
	97,64
	59
	0,64
	0
	0,00

	21
	Phường Nam Vân
	Phường Hồng Quang
	2.299
	2.267
	98,61
	2.267
	2.263
	99,82
	4
	0,18
	2.200
	95,69
	63
	2,74
	20
	0,87

	22
	Xã Nghĩa An (huyện Nam Trực)
	
	3.605
	3.525
	97,78
	3.525
	3.523
	99,94
	2
	0,06
	3.411
	94,62
	112
	3,11
	1
	0,03

	23
	Xã Hồng Quang (huyện Nam Trực)
	
	4.204
	4.169
	99,17
	4.169
	4.166
	99,93
	3
	0,07
	4.128
	98,19
	38
	0,90
	1
	0,02

	24
	Phường Hưng Lộc
	Phường Mỹ Lộc
	3.953
	3.903
	98,74
	3.903
	3.897
	99,85
	6
	0,15
	3.846
	97,29
	51
	1,29
	0
	0,00

	25
	Xã Mỹ Thuận
	
	2.327
	2.183
	93,81
	2.183
	2.182
	99,95
	1
	0,05
	2.147
	92,26
	35
	1,50
	0
	0,00

	26
	Xã Mỹ Lộc
	
	4.732
	4.681
	98,92
	4.681
	4.679
	99,96
	2
	0,04
	4.656
	98,39
	23
	0,49
	0
	0,00

	II
	Huyện Nam Trực
	 
	47.007
	45.675
	97,17
	45.675
	45.629
	99,90
	46
	0,10
	45.413
	96,61
	216
	0,46
	10
	0,02

	27
	Xã Nam Cường
	Xã Nam Trực
	2.769
	2.743
	99,06
	2.743
	2.742
	99,96
	1
	0,04
	2.724
	98,37
	18
	0,65
	0
	0,00

	28
	Thị trấn Nam Giang
	
	5.067
	4.923
	97,16
	4.923
	4.923
	100,00
	0
	0,00
	4.901
	96,72
	22
	0,43
	1
	0,02

	29
	Xã Nam Hùng
	
	2.196
	2.143
	97,59
	2.143
	2.142
	99,95
	1
	0,05
	2.142
	97,54
	0
	0,00
	2
	0,09

	30
	Xã Nam Dương
	Xã Nam Minh
	3.065
	3.037
	99,09
	3.037
	3.036
	99,97
	1
	0,03
	3.024
	98,66
	12
	0,39
	0
	0,00

	31
	Xã Bình Minh
	
	3.479
	3.464
	99,57
	3.464
	3.461
	99,91
	3
	0,09
	3.450
	99,17
	11
	0,32
	0
	0,00

	32
	Xã Nam Tiến
	
	3.646
	3.449
	94,60
	3.449
	3.444
	99,86
	5
	0,14
	3.426
	93,97
	18
	0,49
	0
	0,00

	33
	Xã Đồng Sơn
	Xã Nam Đồng
	3.483
	3.461
	99,37
	3.461
	3.454
	99,80
	7
	0,20
	3.449
	99,02
	5
	0,14
	0
	0,00

	34
	Xã Nam Thái
	
	2.890
	2.890
	100,00
	2.890
	2.886
	99,86
	4
	0,14
	2.863
	99,07
	23
	0,80
	0
	0,00

	35
	Xã Nam Hoa
	Xã Nam Ninh
	2.210
	2.025
	91,63
	2.025
	2.024
	99,95
	1
	0,05
	2.007
	90,81
	17
	0,77
	0
	0,00

	36
	Xã Nam Lợi
	
	3.004
	2.995
	99,70
	2.995
	2.995
	100,00
	0
	0,00
	2.994
	99,67
	1
	0,03
	0
	0,00

	37
	Xã Nam Hải
	
	2.020
	1.943
	96,19
	1.943
	1.942
	99,95
	1
	0,05
	1.930
	95,54
	12
	0,59
	7
	0,35

	38
	Xã Nam Thanh
	
	3.990
	3.835
	96,12
	3.835
	3.835
	100,00
	0
	0,00
	3.825
	95,86
	10
	0,25
	0
	0,00

	39
	Xã Tân Thịnh
	Xã Nam Hồng
	3.525
	3.385
	96,03
	3.385
	3.385
	100,00
	0
	0,00
	3.374
	95,72
	11
	0,31
	0
	0,00

	40
	Xã Nam Thắng
	
	2.358
	2.358
	100,00
	2.358
	2.358
	100,00
	0
	0,00
	2.352
	99,75
	6
	0,25
	0
	0,00

	41
	Xã Nam Hồng
	
	3.305
	3.024
	91,50
	3.024
	3.002
	99,27
	22
	0,73
	2.952
	89,32
	50
	1,51
	0
	0,00

	III
	Huyện Vụ Bản
	 
	32.078
	30.814
	96,06
	30.814
	30.814
	100,00
	0
	0,00
	30.619
	95,45
	195
	0,61
	25
	0,08

	42
	Xã Minh Tân
	Xã Minh Tân
	6.696
	6.457
	96,43
	6.457
	6.457
	100,00
	0
	0,00
	6.408
	95,70
	49
	0,73
	4
	0,06

	43
	Xã Cộng Hòa
	
	1.732
	1.696
	97,92
	1.696
	1.696
	100,00
	0
	0,00
	1.684
	97,23
	12
	0,69
	0
	0,00

	44
	Xã Hiển Khánh
	Xã Hiển Khánh
	2.470
	2.165
	87,65
	2.165
	2.165
	100,00
	0
	0,00
	2.127
	86,11
	38
	1,54
	5
	0,20

	45
	Xã Hợp Hưng
	
	2.068
	2.014
	97,39
	2.014
	2.014
	100,00
	0
	0,00
	2.007
	97,05
	7
	0,34
	1
	0,05

	46
	Xã Trung Thành
	
	1.882
	1.825
	96,97
	1.825
	1.825
	100,00
	0
	0,00
	1.823
	96,87
	2
	0,11
	11
	0,58

	47
	Xã Quang Trung
	
	2.090
	1.978
	94,64
	1.978
	1.978
	100,00
	0
	0,00
	1.967
	94,11
	11
	0,53
	1
	0,05

	48
	Xã Kim Thái
	Xã Vụ Bản
	2.959
	2.856
	96,52
	2.856
	2.856
	100,00
	0
	0,00
	2.852
	96,38
	4
	0,14
	0
	0,00

	49
	Thị trấn Gôi
	
	2.290
	2.223
	97,07
	2.223
	2.223
	100,00
	0
	0,00
	2.219
	96,90
	4
	0,17
	0
	0,00

	50
	Xã Tam Thanh
	
	1.904
	1.762
	92,54
	1.762
	1.762
	100,00
	0
	0,00
	1.760
	92,44
	2
	0,11
	0
	0,00

	51
	Xã Liên Minh
	Xã Liên Minh
	3.187
	3.143
	98,62
	3.143
	3.143
	100,00
	0
	0,00
	3.093
	97,05
	50
	1,57
	3
	0,09

	52
	Xã Vĩnh Hào
	
	1.761
	1.697
	96,37
	1.697
	1.697
	100,00
	0
	0,00
	1.695
	96,25
	2
	0,11
	0
	0,00

	53
	Xã Đại Thắng
	
	3.039
	2.998
	98,65
	2.998
	2.998
	100,00
	0
	0,00
	2.984
	98,19
	14
	0,46
	0
	0,00

	IV
	Huyện Ý Yên
	 
	76.046
	74.001
	97,31
	74.001
	73.967
	99,95
	34
	0,05
	73.558
	96,73
	409
	0,54
	73
	0,10

	54
	Xã Yên Khánh
	Xã Ý Yên
	1.921
	1.858
	96,72
	1.858
	1.858
	100,00
	0
	0,00
	1.852
	96,41
	6
	0,31
	4
	0,21

	55
	Xã Yên Phong
	
	1.993
	1.889
	94,78
	1.889
	1.884
	99,74
	5
	0,26
	1.883
	94,48
	1
	0,05
	2
	0,10

	56
	Thị trấn Lâm
	
	4.629
	4.512
	97,47
	4.512
	4.512
	100,00
	0
	0,00
	4.493
	97,06
	19
	0,41
	51
	1,10

	57
	Xã Hồng Quang
	
	6.362
	6.217
	97,72
	6.217
	6.216
	99,98
	1
	0,02
	6.214
	97,67
	2
	0,03
	0
	0,00

	58
	Xã Phú Hưng
	Xã  Phong Doanh
	5.528
	5.478
	99,10
	5.478
	5.478
	100,00
	0
	0,00
	5.462
	98,81
	16
	0,29
	0
	0,00

	59
	Xã Yên Chính
	
	2.301
	2.260
	98,22
	2.260
	2.260
	100,00
	0
	0,00
	2.258
	98,13
	2
	0,09
	0
	0,00

	60
	Xã Yên Thọ
	
	2.165
	2.165
	100,00
	2.165
	2.165
	100,00
	0
	0,00
	2.142
	98,94
	23
	1,06
	0
	0,00

	61
	Xã Trung Nghĩa
	Xã Tân Minh
	5.047
	4.989
	98,85
	4.989
	4.977
	99,76
	12
	0,24
	4.957
	98,22
	20
	0,40
	4
	0,08

	62
	Xã Tân Minh
	
	5.492
	5.054
	92,02
	5.054
	5.051
	99,94
	3
	0,06
	5.007
	91,17
	44
	0,80
	0
	0,00

	63
	Xã Yên Bình
	Xã Vũ Dương
	2.475
	2.302
	93,01
	2.302
	2.302
	100,00
	0
	0,00
	2.267
	91,60
	35
	1,41
	1
	0,04

	64
	Xã Yên Dương
	
	2.708
	2.676
	98,82
	2.676
	2.674
	99,93
	2
	0,07
	2.664
	98,38
	10
	0,37
	0
	0,00

	65
	Xã Yên Mỹ
	
	1.995
	1.827
	91,58
	1.827
	1.827
	100,00
	0
	0,00
	1.818
	91,13
	9
	0,45
	0
	0,00

	66
	Xã Yên Ninh
	
	3.440
	3.390
	98,55
	3.390
	3.390
	100,00
	0
	0,00
	3.328
	96,74
	62
	1,80
	2
	0,06

	67
	Xã Yên Lương
	Xã  Vạn Thắng
	2.038
	2.038
	100,00
	2.038
	2.038
	100,00
	0
	0,00
	1.995
	97,89
	43
	2,11
	0
	0,00

	68
	Xã Yên Tiến
	
	3.843
	3.830
	99,66
	3.830
	3.829
	99,97
	1
	0,03
	3.788
	98,57
	41
	1,07
	0
	0,00

	69
	Xã Yên Thắng
	
	3.356
	3.181
	94,79
	3.181
	3.171
	99,69
	10
	0,31
	3.144
	93,68
	27
	0,80
	3
	0,09

	70
	Xã Yên Khang
	Xã Yên Đồng
	1.869
	1.801
	96,36
	1.801
	1.801
	100,00
	0
	0,00
	1.782
	95,35
	19
	1,02
	0
	0,00

	71
	Xã Yên Đồng
	
	3.797
	3.737
	98,42
	3.737
	3.737
	100,00
	0
	0,00
	3.731
	98,26
	6
	0,16
	2
	0,05

	72
	Xã Yên Trị
	
	3.735
	3.594
	96,22
	3.594
	3.594
	100,00
	0
	0,00
	3.585
	95,98
	9
	0,24
	0
	0,00

	73
	Xã Yên Cường
	Xã Yên Cường
	3.023
	2.996
	99,11
	2.996
	2.996
	100,00
	0
	0,00
	2.989
	98,88
	7
	0,23
	4
	0,13

	74
	Xã Yên Nhân
	
	2.840
	2.806
	98,80
	2.806
	2.806
	100,00
	0
	0,00
	2.805
	98,77
	1
	0,04
	0
	0,00

	75
	Xã Yên Lộc
	
	2.998
	2.949
	98,37
	2.949
	2.949
	100,00
	0
	0,00
	2.947
	98,30
	2
	0,07
	0
	0,00

	76
	Xã Yên Phúc
	
	2.491
	2.452
	98,43
	2.452
	2.452
	100,00
	0
	0,00
	2.447
	98,23
	5
	0,20
	0
	0,00

	V
	Huyện Trực Ninh
	 
	64.984
	62.347
	95,94
	62.347
	62.300
	99,92
	47
	0,08
	62.120
	95,59
	180
	0,28
	18
	0,03

	77
	Thị trấn Cổ Lễ
	Xã Cổ Lễ
	3.645
	3.620
	99,31
	3.620
	3.595
	99,31
	25
	0,69
	3.561
	97,70
	34
	0,93
	0
	0,00

	78
	Xã Trung Đông
	
	5.395
	5.267
	97,63
	5.267
	5.267
	100,00
	0
	0,00
	5.246
	97,24
	21
	0,39
	0
	0,00

	79
	Xã Trực Tuấn
	
	2.219
	2.156
	97,16
	2.156
	2.156
	100,00
	0
	0,00
	2.151
	96,94
	5
	0,23
	0
	0,00

	80
	Xã Trực Chính
	Xã Ninh Giang
	1.849
	1.814
	98,11
	1.814
	1.814
	100,00
	0
	0,00
	1.796
	97,13
	18
	0,97
	4
	0,22

	81
	Xã Phương Định
	
	5.548
	5.190
	93,55
	5.190
	5.190
	100,00
	0
	0,00
	5.178
	93,33
	12
	0,22
	1
	0,02

	82
	Xã Liêm Hải
	
	4.015
	3.843
	95,72
	3.843
	3.843
	100,00
	0
	0,00
	3.826
	95,29
	17
	0,42
	0
	0,00

	83
	Thị trấn Cát Thành
	Xã Ninh Hòa
	4.736
	4.630
	97,76
	4.630
	4.629
	99,98
	1
	0,02
	4.621
	97,57
	8
	0,17
	0
	0,00

	84
	Xã Việt Hùng
	
	3.857
	3.615
	93,73
	3.615
	3.615
	100,00
	0
	0,00
	3.606
	93,49
	9
	0,23
	3
	0,08

	85
	Xã Trực Đạo
	
	2.984
	2.980
	99,87
	2.980
	2.980
	100,00
	0
	0,00
	2.966
	99,40
	14
	0,47
	0
	0,00

	86
	Xã Trực Nội
	Xã Trực Ninh
	1.881
	1.819
	96,70
	1.819
	1.819
	100,00
	0
	0,00
	1.819
	96,70
	0
	0,00
	0
	0,00

	87
	Xã Trực Thanh
	
	1.981
	1.857
	93,74
	1.857
	1.857
	100,00
	0
	0,00
	1.851
	93,44
	6
	0,30
	0
	0,00

	88
	Xã Trực Hưng
	
	1.810
	1.810
	100,00
	1.810
	1.810
	100,00
	0
	0,00
	1.810
	100,00
	0
	0,00
	1
	0,06

	89
	Xã Trực Khang
	Xã Quang Hưng
	1.703
	1.608
	94,42
	1.608
	1.608
	100,00
	0
	0,00
	1.608
	94,42
	0
	0,00
	0
	0,00

	90
	Xã Trực Thuận
	
	2.416
	2.416
	100,00
	2.416
	2.416
	100,00
	0
	0,00
	2.410
	99,75
	6
	0,25
	0
	0,00

	91
	Xã Trực Mỹ
	
	1.908
	1.844
	96,65
	1.844
	1.844
	100,00
	0
	0,00
	1.842
	96,54
	2
	0,10
	2
	0,10

	92
	Xã Trực Đại
	Xã Minh Thái
	4.531
	4.387
	96,82
	4.387
	4.387
	100,00
	0
	0,00
	4.383
	96,73
	4
	0,09
	0
	0,00

	93
	Xã Trực Thắng
	
	2.876
	2.774
	96,45
	2.774
	2.774
	100,00
	0
	0,00
	2.772
	96,38
	2
	0,07
	0
	0,00

	94
	Xã Trực Thái
	
	2.988
	2.781
	93,07
	2.781
	2.781
	100,00
	0
	0,00
	2.777
	92,94
	4
	0,13
	1
	0,03

	95
	Xã Trực Cường
	Xã Ninh Cường
	2.794
	2.679
	95,88
	2.679
	2.658
	99,22
	21
	0,78
	2.641
	94,52
	17
	0,61
	0
	0,00

	96
	Thị trấn Ninh Cường
	
	2.697
	2.697
	100,00
	2.697
	2.697
	100,00
	0
	0,00
	2.697
	100,00
	0
	0,00
	6
	0,22

	97
	Xã Trực Hùng
	
	3.151
	2.560
	81,24
	2.560
	2.560
	100,00
	0
	0,00
	2.559
	81,21
	1
	0,03
	0
	0,00

	VI
	Huyện Xuân Trường
	 
	59.434
	56.649
	95,31
	56.649
	56.636
	99,98
	13
	0,02
	56.315
	94,75
	321
	0,54
	15
	0,03

	98
	Xã Xuân Phúc
	Xã Xuân Trường
	9.650
	8.878
	92,00
	8.878
	8.866
	99,86
	12
	0,14
	8.659
	89,73
	207
	2,15
	0
	0,00

	99
	Xã Xuân Ninh
	
	5.331
	5.168
	96,94
	5.168
	5.168
	100,00
	0
	0,00
	5.159
	96,77
	9
	0,17
	0
	0,00

	100
	Xã Xuân Ngọc
	
	2.234
	2.221
	99,42
	2.221
	2.221
	100,00
	0
	0,00
	2.218
	99,28
	3
	0,13
	0
	0,00

	101
	Thị trấn Xuân Trường
	
	2.618
	2.520
	96,26
	2.520
	2.520
	100,00
	0
	0,00
	2.508
	95,80
	12
	0,46
	3
	0,11

	102
	Xã Thọ Nghiệp
	Xã Xuân Hưng
	4.261
	4.000
	93,87
	4.000
	4.000
	100,00
	0
	0,00
	3.980
	93,41
	20
	0,47
	0
	0,00

	103
	Xã Xuân Vinh
	
	3.810
	3.692
	96,90
	3.692
	3.692
	100,00
	0
	0,00
	3.683
	96,67
	9
	0,24
	9
	0,24

	104
	Xã Trà Lũ
	
	7.240
	6.780
	93,65
	6.780
	6.780
	100,00
	0
	0,00
	6.758
	93,34
	22
	0,30
	0
	0,00

	105
	Xã Xuân Giang
	Xã Xuân Giang
	7.321
	6.815
	93,09
	6.815
	6.814
	99,99
	1
	0,01
	6.805
	92,95
	9
	0,12
	2
	0,03

	106
	Xã Xuân Tân
	
	2.676
	2.589
	96,75
	2.589
	2.589
	100,00
	0
	0,00
	2.589
	96,75
	0
	0,00
	1
	0,04

	107
	Xã Xuân Phú
	
	3.227
	3.196
	99,04
	3.196
	3.196
	100,00
	0
	0,00
	3.187
	98,76
	9
	0,28
	0
	0,00

	108
	Xã Xuân Châu
	Xã Xuân Hồng
	1.978
	1.804
	91,20
	1.804
	1.804
	100,00
	0
	0,00
	1.802
	91,10
	2
	0,10
	0
	0,00

	109
	Xã Xuân Thượng
	
	2.069
	2.007
	97,00
	2.007
	2.007
	100,00
	0
	0,00
	2.007
	97,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	110
	Xã Xuân Hồng
	
	5.036
	4.996
	99,21
	4.996
	4.996
	100,00
	0
	0,00
	4.984
	98,97
	12
	0,24
	0
	0,00

	111
	Xã Xuân Thành
	
	1.983
	1.983
	100,00
	1.983
	1.983
	100,00
	0
	0,00
	1.976
	99,65
	7
	0,35
	0
	0,00

	VII
	Huyện Hải Hậu
	 
	96.970
	94.085
	97,02
	94.085
	94.002
	99,91
	83
	0,09
	92.458
	95,35
	1.544
	1,59
	701
	0,72

	112
	Thị trấn Yên Định
	Xã Hải Hậu
	6.562
	6.474
	98,66
	6.474
	6.474
	100,00
	0
	0,00
	6.463
	98,49
	11
	0,17
	0
	0,00

	113
	Xã Hải Trung
	
	4.031
	4.031
	100,00
	4.031
	3.986
	98,88
	45
	1,12
	3.970
	98,49
	16
	0,40
	0
	0,00

	114
	Xã Hải Long
	
	2.499
	2.499
	100,00
	2.499
	2.499
	100,00
	0
	0,00
	2.499
	100,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	115
	Xã Hải Anh
	Xã Hải Anh
	4.373
	3.957
	90,49
	3.957
	3.957
	100,00
	0
	0,00
	3.945
	90,21
	12
	0,27
	0
	0,00

	116
	Xã Hải Minh
	
	5.636
	5.636
	100,00
	5.636
	5.621
	99,73
	15
	0,27
	5.617
	99,66
	4
	0,07
	0
	0,00

	117
	Xã Hải Đường
	
	4.425
	4.335
	97,97
	4.335
	4.335
	100,00
	0
	0,00
	4.329
	97,83
	6
	0,14
	70
	1,58

	118
	Thị trấn Cồn
	Xã Hải Tiến
	6.600
	6.600
	100,00
	6.600
	6.600
	100,00
	0
	0,00
	6.593
	99,89
	7
	0,11
	0
	0,00

	119
	Xã Hải Sơn
	
	2.824
	2.824
	100,00
	2.824
	2.823
	99,96
	1
	0,04
	2.817
	99,75
	6
	0,21
	0
	0,00

	120
	Xã Hải Tân
	
	2.456
	2.383
	97,03
	2.383
	2.383
	100,00
	0
	0,00
	2.383
	97,03
	0
	0,00
	0
	0,00

	121
	Xã Hải Nam
	Xã Hải Hưng
	8.240
	8.237
	99,96
	8.237
	8.237
	100,00
	0
	0,00
	8.181
	99,28
	56
	0,68
	5
	0,06

	122
	Xã Hải Hưng
	
	8.317
	8.317
	100,00
	8.317
	8.317
	100,00
	0
	0,00
	8.274
	99,48
	43
	0,52
	0
	0,00

	123
	Xã Hải Lộc
	
	2.626
	2.588
	98,55
	2.588
	2.588
	100,00
	0
	0,00
	2.580
	98,25
	8
	0,30
	0
	0,00

	124
	Xã Hải An
	Xã Hải An
	3.573
	3.337
	93,39
	3.337
	3.336
	99,97
	1
	0,03
	3.336
	93,37
	0
	0,00
	4
	0,11

	125
	Xã Hải Phong
	
	2.555
	2.534
	99,18
	2.534
	2.534
	100,00
	0
	0,00
	2.513
	98,36
	21
	0,82
	0
	0,00

	126
	Xã Hải Giang
	
	1.876
	1.729
	92,16
	1.729
	1.728
	99,94
	1
	0,06
	1.722
	91,79
	6
	0,32
	1
	0,05

	127
	Xã Hải Quang
	Xã Hải Quang
	2.551
	2.260
	88,59
	2.260
	2.258
	99,91
	2
	0,09
	2.228
	87,34
	30
	1,18
	12
	0,47

	128
	Xã Hải Đông
	
	2.830
	2.765
	97,70
	2.765
	2.765
	100,00
	0
	0,00
	2.763
	97,63
	2
	0,07
	0
	0,00

	129
	Xã Hải Tây
	
	2.358
	2.358
	100,00
	2.358
	2.358
	100,00
	0
	0,00
	2.357
	99,96
	1
	0,04
	0
	0,00

	130
	Xã Hải Xuân
	Xã Hải Xuân
	6.309
	6.199
	98,26
	6.199
	6.199
	100,00
	0
	0,00
	6.144
	97,38
	55
	0,87
	1
	0,02

	131
	Xã Hải Phú
	
	3.196
	3.031
	94,84
	3.031
	3.030
	99,97
	1
	0,03
	2.615
	81,82
	415
	12,98
	395
	12,36

	132
	Xã Hải Hòa
	
	2.749
	2.735
	99,49
	2.735
	2.719
	99,41
	16
	0,59
	1.917
	69,73
	802
	29,17
	201
	7,31

	133
	Xã Hải Châu
	Xã Hải Thịnh
	2.435
	2.386
	97,99
	2.386
	2.386
	100,00
	0
	0,00
	2.380
	97,74
	6
	0,25
	3
	0,12

	134
	Thị trấn Thịnh Long
	
	5.518
	4.706
	85,28
	4.706
	4.706
	100,00
	0
	0,00
	4.691
	85,01
	15
	0,27
	0
	0,00

	135
	Xã Hải Ninh
	
	2.431
	2.164
	89,02
	2.164
	2.163
	99,95
	1
	0,05
	2.141
	88,07
	22
	0,90
	9
	0,37

	VIII
	Huyện Giao Thủy
	 
	66.609
	65.139
	97,79
	65.139
	65.139
	100,00
	0
	0,00
	64.988
	97,57
	151
	0,23
	5
	0,01

	136
	Xã Giao Thiện
	Xã Giao Minh
	3.382
	3.381
	99,97
	3.381
	3.381
	100,00
	0
	0,00
	3.373
	99,73
	8
	0,24
	0
	0,00

	137
	Xã Giao Hương
	
	2.445
	2.325
	95,09
	2.325
	2.325
	100,00
	0
	0,00
	2.309
	94,44
	16
	0,65
	0
	0,00

	138
	Xã Giao Thanh
	
	2.269
	2.222
	97,93
	2.222
	2.222
	100,00
	0
	0,00
	2.213
	97,53
	9
	0,40
	0
	0,00

	139
	Xã Hồng Thuận
	Xã Giao Hòa
	5.094
	4.772
	93,68
	4.772
	4.772
	100,00
	0
	0,00
	4.769
	93,62
	3
	0,06
	0
	0,00

	140
	Xã Giao An
	
	3.111
	2.989
	96,08
	2.989
	2.989
	100,00
	0
	0,00
	2.977
	95,69
	12
	0,39
	0
	0,00

	141
	Xã Giao Lạc
	
	3.513
	3.452
	98,26
	3.452
	3.452
	100,00
	0
	0,00
	3.434
	97,75
	18
	0,51
	5
	0,14

	142
	Thị trấn Giao Thủy
	Xã Giao Thủy
	11.003
	10.969
	99,69
	10.969
	10.969
	100,00
	0
	0,00
	10.969
	99,69
	0
	0,00
	0
	0,00

	143
	Xã Bình Hòa
	
	2.854
	2.783
	97,51
	2.783
	2.783
	100,00
	0
	0,00
	2.783
	97,51
	0
	0,00
	0
	0,00

	144
	Xã Giao Xuân
	Xã Giao Phúc
	3.171
	3.029
	95,52
	3.029
	3.029
	100,00
	0
	0,00
	3.027
	95,46
	2
	0,06
	0
	0,00

	145
	Xã Giao Hà
	
	3.101
	2.966
	95,65
	2.966
	2.966
	100,00
	0
	0,00
	2.953
	95,23
	13
	0,42
	0
	0,00

	146
	Xã Giao Hải
	
	2.251
	2.158
	95,87
	2.158
	2.158
	100,00
	0
	0,00
	2.156
	95,78
	2
	0,09
	0
	0,00

	147
	Xã Giao Châu
	Xã Giao Hưng
	2.751
	2.751
	100,00
	2.751
	2.751
	100,00
	0
	0,00
	2.743
	99,71
	8
	0,29
	0
	0,00

	148
	Xã Giao Nhân
	
	2.303
	2.266
	98,39
	2.266
	2.266
	100,00
	0
	0,00
	2.262
	98,22
	4
	0,17
	0
	0,00

	149
	Xã Giao Long
	
	2.677
	2.649
	98,95
	2.649
	2.649
	100,00
	0
	0,00
	2.649
	98,95
	0
	0,00
	0
	0,00

	150
	Xã Giao Yến
	Xã Giao Bình
	2.747
	2.712
	98,73
	2.712
	2.712
	100,00
	0
	0,00
	2.709
	98,62
	3
	0,11
	0
	0,00

	151
	Xã Bạch Long
	
	2.613
	2.550
	97,59
	2.550
	2.550
	100,00
	0
	0,00
	2.521
	96,48
	29
	1,11
	0
	0,00

	152
	Xã Giao Tân
	
	2.484
	2.427
	97,71
	2.427
	2.427
	100,00
	0
	0,00
	2.427
	97,71
	0
	0,00
	0
	0,00

	153
	Xã Giao Phong
	Xã Giao Ninh
	2.469
	2.367
	95,87
	2.367
	2.367
	100,00
	0
	0,00
	2.367
	95,87
	0
	0,00
	0
	0,00

	154
	Xã Giao Thịnh
	
	3.488
	3.488
	100,00
	3.488
	3.488
	100,00
	0
	0,00
	3.477
	99,68
	11
	0,32
	0
	0,00

	155
	Thị trấn Quất Lâm
	
	2.883
	2.883
	100,00
	2.883
	2.883
	100,00
	0
	0,00
	2.870
	99,55
	13
	0,45
	0
	0,00

	IX
	Huyện Nghĩa Hưng
	 
	63.237
	59.393
	93,92
	59.393
	59.368
	99,96
	25
	0,04
	59.129
	93,50
	239
	0,38
	28
	0,04

	156
	Xã Đồng Thịnh
	Xã Đồng Thịnh
	6.614
	6.499
	98,26
	6.499
	6.499
	100,00
	0
	0,00
	6.492
	98,16
	7
	0,11
	1
	0,02

	157
	Xã Hoàng Nam
	
	2.818
	2.791
	99,04
	2.791
	2.791
	100,00
	0
	0,00
	2.791
	99,04
	0
	0,00
	1
	0,04

	158
	Xã Nghĩa Châu
	Xã Nghĩa Hưng
	2.952
	2.593
	87,84
	2.593
	2.593
	100,00
	0
	0,00
	2.590
	87,74
	3
	0,10
	10
	0,34

	159
	Xã Nghĩa Thái
	
	2.767
	2.765
	99,93
	2.765
	2.765
	100,00
	0
	0,00
	2.765
	99,93
	0
	0,00
	1
	0,04

	160
	Xã Nghĩa Trung
	
	2.905
	2.620
	90,19
	2.620
	2.620
	100,00
	0
	0,00
	2.617
	90,09
	3
	0,10
	0
	0,00

	161
	Thị trấn Liễu Đề
	
	2.506
	2.334
	93,14
	2.334
	2.334
	100,00
	0
	0,00
	2.329
	92,94
	5
	0,20
	0
	0,00

	162
	Xã Nghĩa Sơn
	Xã Nghĩa Sơn
	5.205
	5.205
	100,00
	5.205
	5.205
	100,00
	0
	0,00
	5.204
	99,98
	1
	0,02
	0
	0,00

	163
	Xã Nghĩa Lạc
	
	2.931
	2.714
	92,60
	2.714
	2.714
	100,00
	0
	0,00
	2.692
	91,85
	22
	0,75
	0
	0,00

	164
	Xã Nghĩa Hồng
	Xã Hồng Phong
	3.038
	2.895
	95,29
	2.895
	2.895
	100,00
	0
	0,00
	2.895
	95,29
	0
	0,00
	0
	0,00

	165
	Xã Nghĩa Phong
	
	2.658
	2.507
	94,32
	2.507
	2.507
	100,00
	0
	0,00
	2.506
	94,28
	1
	0,04
	1
	0,04

	166
	Xã Nghĩa Phú
	
	2.966
	2.775
	93,56
	2.775
	2.775
	100,00
	0
	0,00
	2.710
	91,37
	65
	2,19
	0
	0,00

	167
	Thị trấn Quỹ Nhất
	Xã Quỹ Nhất
	5.483
	4.961
	90,48
	4.961
	4.961
	100,00
	0
	0,00
	4.961
	90,48
	0
	0,00
	0
	0,00

	168
	Xã Nghĩa Thành
	
	2.169
	2.017
	92,99
	2.017
	2.017
	100,00
	0
	0,00
	1.997
	92,07
	20
	0,92
	0
	0,00

	169
	Xã Nghĩa Lợi
	
	1.969
	1.705
	86,59
	1.705
	1.705
	100,00
	0
	0,00
	1.623
	82,43
	82
	4,16
	0
	0,00

	170
	Xã Nghĩa Lâm
	Xã Nghĩa Lâm
	2.009
	1.873
	93,23
	1.873
	1.873
	100,00
	0
	0,00
	1.871
	93,13
	2
	0,10
	8
	0,40

	171
	Xã Nghĩa Hùng
	
	1.935
	1.929
	99,69
	1.929
	1.929
	100,00
	0
	0,00
	1.920
	99,22
	9
	0,47
	0
	0,00

	172
	Xã Nghĩa Hải
	
	4.374
	4.312
	98,58
	4.312
	4.312
	100,00
	0
	0,00
	4.312
	98,58
	0
	0,00
	0
	0,00

	173
	Xã Phúc Thắng
	Xã Rạng Đông
	2.903
	2.711
	93,39
	2.711
	2.686
	99,08
	25
	0,92
	2.681
	92,35
	5
	0,17
	6
	0,21

	174
	Thị trấn Rạng Đông
	
	2.873
	2.429
	84,55
	2.429
	2.429
	100,00
	0
	0,00
	2.428
	84,51
	1
	0,03
	0
	0,00

	175
	Xã Nam Điền
	
	2.162
	1.758
	81,31
	1.758
	1.758
	100,00
	0
	0,00
	1.745
	80,71
	13
	0,60
	0
	0,00













